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	PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THANH

Số:    11     /KH - TrTH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Gia Thanh, ngày  09    tháng   8   năm 2024


KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2024-2025
- Thực hiện Quyết định số 654 /QĐ-UBND ngày 07/8 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 cụ thể đối với giáo dục tiểu học: 
Ngày tựu trường: Thứ hai, ngày 29/8/2024, riêng đối với lớp 1 Thứ hai ngày 22/8/2024.
Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2024.
Học kỳ I: Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 14/01/2025 (gồm 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). 
Học kỳ II: Từ ngày 16/01/2025  đến trước ngày 31/5/2025 (gồm 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác). 
Ngày bế giảng năm học: Trước ngày 31/5/2025.
- Căn cứ vào các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn, của nhà trường có liên quan đến thời gian (quy định về lịch sinh hoạt chuyên môn trong tuần, tháng; sinh hoạt chuyên môn cụm trường,…).
- Căn cứ vào điều kiện thực tế thời gian trong năm học (các ngày nghỉ lễ theo quy định Tết Trung thu, Tết dương lịch, nghỉ giữa hai học kỳ, ngày giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế lao động … trùng vào các ngày học, và nghỉ bù ngày lễ)
- Trường Tiểu học Gia Thanh xây dựng Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
I.Tổ chức các môn học và các hoạt động giáo dục trong năm học
1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
Năm học 2024-2025,  Trường Tiểu học Gia Thanh tổ chức dạy học 9 buổi/tuần và thực hiện dạy học các môn học như sau:
* Các môn học bắt buộc trong giờ chính khóa: 
+ Lớp 1,2  thực hiện CTGDPT 2018 gồm: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội, Đạo Đức, Nghệ thuật(Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm: 25 tiết/tuần.
+  Lớp 3 thực hiện CTGDPT 2018 gồm: Môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội, Tin học và Công nghệ, Ngoại ngữ (tiếng Anh); Đạo Đức, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm: 28 tiết/tuần. 
+  Lớp 4, lớp 5 thực hiện CTGDPT 2018 gồm: Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tin học và Công nghệ; Ngoại ngữ (tiếng Anh); Đạo Đức, Nghệ thuật(Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm: 30 tiết/tuần.
+ Các môn học tự chọn: Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) với các lớp 1,2: 2 tiết/tuần.
+ Hoạt động củng cố, tăng cường: Lớp 1, 2, 3: Trải nghiệm ở phòng học thông minh: 1 tiết/tuần; đọc sách (tại thư viện Room To Raed hoặc thư viện lớp học) ở tất cả các lớp: 1 tiết/tuần ….
* Tổ chức các hoạt động theo nhu cầu người học: 
- Tin học làm quen: Lớp 1, lớp 2: 1 tiết/tuần.
- Tiếng Anh liên kết: Dạy học Tiếng Anh Toán, tiếng Anh Khoa với tất cả các khối lớp: 2 tiết/tuần. 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức: Từ 16h đến 17h.
* 1 buổi chiều thứ 4 trong tuần tổ chức họp trường, họp đoàn thể hoặc sinh hoạt chuyên môn theo tổ, toàn trường.  
Cụ thể như sau:
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	      1.1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	TNXH
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	5
	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Tin học và Công nghệ (Tin học)
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	7
	Tin học và Công nghệ (Công nghệ)
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	8
	Ngoại ngữ 1(TA)
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68

	9
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	10
	Âm nhạc
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	11
	Mĩ thuật
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	12
	GDTC
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	13
	HĐTN
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51

	

	     1.2. Môn học tự chọn

	1
	Ngoại ngữ 1 (lớp 1,  2)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       1.3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

	1
	Trải nghiệm 
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiết đọc thư viện
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	1.4. HĐ GD theo nhu cầu người học:  Tin học làm quen (đối với lớp 1, lớp 2) thực hiện ngoài giờ chính khóa; TA liên kết qua Toán, qua Khoa học (đối với lớp 1,2,3,4,5)  thực hiện ngoài giờ chính khóa; Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức (đối với lớp 1,2,3,4,5).

	1
	Tin học làm quen (lớp 1, lớp 2)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TA liên kết: TA Toán
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	3
	TA liên kết: TA Khoa học
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	
	Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức
	Thực hiện từ 16 h đến 17 h thứ 2,3,5,6

	Tổng số tiết cả năm học
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1155
	594
	561
	1155
	594
	561

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	33 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	33 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 



2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học:
a. Các hoạt động giáo dục tập thể
	THÁNG
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện-
	Lực lượng cùng tham gia

	THÁNG 8,9
	Truyền thống nhà trường
	- Lớp 1: Tìm hiểu về nhà trường, làm quen với bạn bè, thầy cô, bầu ban cán sự lớp
- Lớp 2-5: Kiện toàn ban cán sự lớp.
	Lớp học
	2 Tuần 0

1 tuần 0

	GVCN
	BGH, TPT Đội

	
	
	- Lớp 1-5: Trang trí lớp học 
	Lớp học
	Tuần 1
	GVCN, HS
	GVCN, CMHS 

	
	
	- Lớp 1-5: Tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn trường học
	Toàn trường 

	Chào cờ-HĐTN Tuần 1 (9/9) 
	BGH, TPT 
	GVCN

	
	
	- Lớp 1-5: Hoạt động trải nghiệm: "Vui đón trăng rằm".
	Toàn trường
	Chiều thứ tư Tuần 1 (11/9)  
	BGH, TPT Đội
	GVCN, CMHS

	
	
	- Lớp 1-5: Giới thiệu truyền thống nhà trường
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 3 (23/9)
	GVCN-HS K3,4,5
	BGH, TPT Đội 

	THÁNG 10

	Vòng tay bạn bè
	- Lớp 1 -5: Phát động Hội học – hội giảng chào mừng ngày 20/11

	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 4
	BGH
	TPT Đội GVCN, CMHS

	
	
	Lớp 1-5: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 5
	BGH, TPT
	GVCN, CMHS

	
	
	- Lớp 1 -5: Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Nghe kể chuyện tấm gương vượt khó trong học tập
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 7
	GVCN-HS khối 4,5
	CBGV, HS toàn trường

	
	
	- Lớp 1-5: Tổ chức Lễ hội Halloween
	Toàn trường
	Chiều thứ 4
 Tuần 8 (30/10)
	GVCN-HS 
	CB,GV, NVCMHS,HS

	THÁNG 11

	Tôn sư trọng đạo

	Lớp 1- 5 : Tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 9
	TPT
	CBGV, HS 

	
	
	Tổ chức kéo co
	Toàn trường
	Chiều thứ tư Tuần 9 (6/11)
	TPT, Đoàn TN
	CBGV, HS 

	
	
	Giao lưu văn nghệ chào mừng 20/11
	Toàn trường
	Chiều Thứ sáu Tuần 10 (15/11)
	TPT, HS K1-5
	CBGV, HS toàn trường

	
	
	- Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	Toàn trường
	Sáng thứ tư tuần 11 (20/11)
	BGH, TPT
	CB,GV,NV, HS toàn trường, CMHS, Đại biểu

	THÁNG 12

	Uống nước nhớ nguồn
	Lớp 1- lớp 5 : Nghe kể chuyện truyền thống ngày quốc phòng toàn dân.
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 13 (02/12)
	BGH, TPT Đội
	CBGV, HS toàn trường, Hội CCB xã

	
	
	HS lớp 4-5 thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ trong thôn
	Đại diện
	Chiều T4- tuần 15 (18/12)
	BGH, CĐ, TPT, HS K4,5
	BGH, Cđoàn, TPT, HS 

	
	
	Lớp 1-5: Gia đình yêu thương
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN tuần 16, 17
	GVCN-HS k1-5
	TPT, CMHS

	THÁNG 1
	Truyền thống dân tộc
	Lớp 1-5: Truyền thống quê hương em
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN tuần 18 (6/1)
	GVCN-HS khối 2,3,4,5
	BGH, TPT Đội

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức chương trình “ Xuân yêu thương, tết chia sẻ” quyên góp ủng hộ và tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuyên truyền giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn trật tự công cộng, an toàn giao thông, không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả “đèn trời”, vui tết cổ truyền an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực, ý nghĩa.
Lớp 5: Dọn vệ sinh, dâng hương chùa Địch Lộng
	Toàn trường






Đại diện các lớp
	Chiều thứ 2 Tuần 19 (20/1)






- Chiều thứ 4 ngày 22/1
	BGH, TPT












TPT, Đại diện HS lớp 5

	CB, GV, NV, HS, CMHS











BGH,TPT, GVCN, HS

	THÁNG 2
	Mừng Đảng- Mừng xuân
	Lớp 1-5: Tìm hiểu về ngày thành lập Đảng CSVN; 
Tổ chức tết trồng cây, trồng hoa trong vườn trường
	Toàn trường

Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN tuần 21 (03/02/2025)
Chiều thứ 2 ngày 3/2
	BGH, TPT

BGH, CĐ, ĐTN,TPT
	CB, GV, NV, HS

CB, GV, NV, HS

	
	
	Lớp 1-5: Tổ chức hát múa, kể chuyện, diễn kịch
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 22,24
	GVCN, HS K1-5
	CB, GV, NV, HS

	THÁNG 3
	Tiến bước lên đoàn- Em yêu quý bà, mẹ và cô giáo
	Lớp 1-5: Tìm hiểu về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN - Tuần 25
(03/3/2025)
	BCH Công đoàn 
	 CB,GV,NV, HS

	
	
	Tổ chức cho HS tự làm bưu thiếp, quà tặng nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	Lớp học
	Tuần 25

	GVCN, HS K1-5
	GVCN, HS

	
	
	Lớp 1 -5: Tìm hiểu về gương sáng đoàn viên, đố vui học tập
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN tuần 26 (10/3)
	TPT, Chi đoàn
	BGH, GVCN,HS

	
	
	Lớp 1-5: Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 28 (24/3)
	TPT Đội, Đoàn TN
	BGH, GVCN,HS

	
	
	Lớp 3: Tổ chức bồi dưỡng và kết nạp Đội cho HS khối lớp 3
	Lớp học
	Chiều thứ 4 Tuần 28 (26/3)
	TPT Đội, BCH Liên Đội, GVCN, HS lớp 3
	BGH

	THÁNG 4
	Hòa bình, hữu nghị
	Tổ chức ngày hội đọc sách  
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN tuần 29,30,31
	TPT, NV thư viện,HS
	BGH, GVCN

	
	
	Lớp 1 -5: Tìm hiểu về thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta, ca múa tập thể
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 32 (21/4)
	TPT,HS
	BGH, GVCN 

	
	
	Lớp 1 -5: Ôn lại truyền thống lịch sử giải phóng dân tộc, kỷ niệm ngày 30/4, 1/5
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 33
	Bác CT Cựu chiến binh xã,
TPT Đội
	BGH, GVCN, CMHS, HS

	THÁNG 5
	Nhớ ơn Bác Hồ
	Lớp 1 -5: Tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ, thi kể chuyện về Bác Hồ. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 34 (5/5)
	TPT,HS
	BGH, GVCN

	
	
	Lớp 1 -5:Tuyên truyền và kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM 15/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5.
	Toàn trường
	Chào cờ-HĐTN Tuần 35 (12/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	TPT,HS
	BGH, GVCN



b. Các hoạt động củng cố, tăng cường 
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Điều chỉnh

	1
	Tiết đọc thư viện 
	Đọc cá nhân, đọc to nghe chung, đọc cặp đôi, cùng đọc 
	Học sinh các lớp 1,2,3,4,5  
	Các buổi chiều 1 tiết/tuần
	Thư viện Room To Read.
	

	2
	Trải nghiệm
	Lắp ghép các mô hình sáng tạo…
	Học sinh các lớp 1,2,3  
	Các buổi chiều 1 tiết/tuần
	Phòng học thông minh
	


c. Các hoạt động theo nhu cầu người học (các hoạt động ngoài giờ chính khóa và sau giờ học chính khóa) trong ngày:
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Điều chỉnh

	1
	Tin học làm quen
	
	HS lớp 1, 2
	Ngoài giờ chính khóa 1 tiết/tuần
	Phòng học
	

	2

	Các hoạt động giáo dục
	Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức

	Học sinh các lớp 1-5
	Sau giờ học chính khóa  cho đến khi có người đón (16h00 – 17h00)
	Phòng học
Sân tập.
Khuôn viên trường.
	

	
	Sinh hoạt các câu lạc bộ
	Câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ Âm nhạc, câu lạc bộ TDTT, …
	Học sinh các lớp 1-5
	- Chiều thứ 4 hàng tuần 

	Phòng học
Sân tập.
Khuôn viên trường.
	

	3
	Trải nghiệm ngoài nhà trường:

	
	Học sinh các lớp 1-5
	1 lần/năm
	Linh hoạt
	







2. Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2024-2025
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	      1.1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	TNXH
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	4
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	5
	LS&ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Tin học và Công nghệ (Tin học)
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	7
	Tin học và Công nghệ (Công nghệ)
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	8
	Ngoại ngữ 1(TA)
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68

	9
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	10
	Âm nhạc
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	11
	Mĩ thuật
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	12
	GDTC
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	13
	HĐTN
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51

	

	     1.2. Môn học tự chọn

	1
	Ngoại ngữ 1 (lớp 1,  2)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       1.3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

	1
	Trải nghiệm 
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiết đọc thư viện
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	1.4. HĐ GD theo nhu cầu người học:  Tin học làm quen (đối với lớp 1, lớp 2) thực hiện ngoài giờ chính khóa; TA liên kết qua Toán, qua Khoa học (đối với lớp 1,2,3,4,5)  thực hiện ngoài giờ chính khóa; Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức (đối với lớp 1,2,3,4,5).

	1
	Tin học làm quen (lớp 1, lớp 2)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TA liên kết: TA Toán
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	3
	TA liên kết: TA Khoa học
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	
	Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức
	Thực hiện từ 16 h đến 17 h thứ 2,3,5,6

	Tổng số tiết cả năm học
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1155
	594
	561
	1155
	594
	561

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	32 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	33 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 

	33 tiết + Các HĐGD SGCT từ 16h-17h 




II. Khung thời gian thực hiện trong năm học
1.Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần trong năm học được thực hiện theo thời khóa biểu thông thường được thực hiện như sau:
1.1. Đối với lớp 1.




	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 thứ nhất (Tựu trường 22/8/2024)
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	19/8
	20/8
	21/8
	22/8
	23/8
	24/8
	25/8
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	SHCM
	SHCM,
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC đón HS lớp 1 Tựu trường ngày 22/8
	SHCM,
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC đón HS lớp 1 Tựu trường ngày 22/8
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8tiết/tuần
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 thứ hai 
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	26/8 
	27/8
	28/8 
	29/8
	30/8
	31/8
	01/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	LL
	
LL
	
LL
	
LL
	Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	1
	SHCM
	SHCM
	SHCM

	SHCM
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16 tiết/tuần. 
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Từ 02/9 đến 6/9/2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	08/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	NGHỈ LỀ 2/9
	NGHỈ LỀ 2/9
	Tập duyệt, chuẩn bị cho khai giảng
	LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025
	Ôn tập
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 tiết ôn tập
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	KẾ HOẠCH CÁC TUẦN TRONG NĂM HỌC (KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ LỄ, KHÔNG PHẢI DẠY BÙ): TUẦN 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	Họp trường, SHCM, HĐ đoàn thể
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	25 tiết chính khóa + 2 tiết TA tự chọn + 1 tiết Tin làm quen + 1 tiết TA Toán + 1 tiết TA Khoa +  1 tiết đọc thư viện + 1 tiết trải nghiệm tại phòng học thông minh  = 32 tiết/tuần và HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	


1.2. Đối với lớp 2:
	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Tựu trường 29/8/2024)
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	26/8 
	27/8
	28/8 
	29/8
	30/8
	31/8
	01/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	SHCM
	SHCM
	SHCM,
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC đón HS lớp 2,3,4,5 Tựu trường ngày 29/8
	LL
	Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	SHCM
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	




	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Từ 02/9 đến 6/9/2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	08/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	NGHỈ LỀ 2/9
	NGHỈ LỀ 2/9
	Tập duyệt, chuẩn bị cho khai giảng
	LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025
	Ôn tập
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 tiết ôn tập
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	KẾ HOẠCH CÁC TUẦN TRONG NĂM HỌC (KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ LỄ, KHÔNG PHẢI DẠY BÙ): TUẦN 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	Họp trường, SHCM, HĐ đoàn thể
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	25 tiết chính khóa + 2 tiết TA tự chọn + 1 tiết Tin làm quen + 1 tiết TA Toán + 1 tiết TA Khoa + 1 tiết đọc thư viện + 1 tiết trải nghiệm tại phòng học thông minh  = 32 tiết/tuần và HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	


1.3. Đối với lớp 3:
	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Tựu trường 29/8/2024)
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	26/8 
	27/8
	28/8 
	29/8
	30/8
	31/8
	01/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	SHCM
	SHCM
	SHCM,
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC đón HS lớp 2,3,4,5 Tựu trường ngày 29/8
	LL
	Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	SHCM
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 4 tiết/tuần
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Từ 02/9 đến 6/9/2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	08/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	NGHỈ LỀ 2/9
	NGHỈ LỀ 2/9
	Tập duyệt, chuẩn bị cho khai giảng
	LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025
	Ôn tập
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 tiết ôn tập
	
	
	



	Buổi
	Tiết
	KẾ HOẠCH CÁC TUẦN TRONG NĂM HỌC (KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ LỄ, KHÔNG PHẢI DẠY BÙ): TUẦN 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	Họp trường, SHCM, HĐ đoàn thể
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	28 tiết chính khóa + 1 tiết TA Toán + 1 tiết TA Khoa + 1 tiết đọc thư viện +  1 tiết trải nghiệm tại phòng học thông minh  = 32 tiết/tuần và HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	



1.4. Đối với lớp 4; 5
	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Tựu trường 29/8/2024)
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	26/8 
	27/8
	28/8 
	29/8
	30/8
	31/8
	01/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	SHCM
	SHCM
	SHCM,
Chuẩn bị các điều kiện về CSVC đón HS lớp 2,3,4,5 Tựu trường ngày 29/8
	LL
	Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	SHCM
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	




	Buổi
	Tiết
	TUẦN 0 (Từ 02/9 đến 6/9/2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	08/9
	

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	NGHỈ LỄ 2/9
	NGHỈ LỄ 2/9
	Tập duyệt, chuẩn bị cho khai giảng
	LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025
	Ôn tập
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Ôn tập
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 tiết ôn tập
	
	
	






	Buổi
	Tiết
	KẾ HOẠCH CÁC TUẦN TRONG NĂM HỌC (KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ LỄ, KHÔNG PHẢI DẠY BÙ): TUẦN 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	Họp trường, SHCM, HĐ đoàn thể
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	30 tiết chính khóa + 1 tiết TA Toán + 1 tiết TA Khoa + 1 tiết đọc thư viện = 33 tiết/tuần và HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	



2. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần trong năm học được thực hiện đối với các tuần có ngày nghỉ lễ được thực hiện như sau:
2.1. Đối với lớp 1,2, 3:






	[bookmark: _Hlk69625415]
	TUẦN 2

	
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	HS NGHỈ TẾT TRUNG THU
SHCM
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	Dạy bù 7 tiết của tuần 2 (nghỉ Tết Trung thu chiều thứ 2 và sáng thứ 3) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	NGHỈ TẾT TRUNG THU
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	LL
	LL
	HĐTN
	
	
	

	
	16h-17h
	
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	29 tiết/tuần + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	



	
	TUẦN 3

	
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	30/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 3 tiết còn lại của chiều thứ 3 tuần 2 (nghỉ Tết Trung thu) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, 


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	CLB TV
	CLB TV
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	35 tiết + HĐGD SGCT  
	
	
	
	



	
	TUẦN 11

	
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 4 tiết của ngày thứ 4 tuần 11 (nghỉ 20/11) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h 
	
	
	
	



	
	TUẦN  17

	
	30/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 7 tiết của thứ 3 tuần 17 (nghỉ Tết dương lịch) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	C.cờ-HĐTN
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  19 (Thực hiện chương trình HKII bắt đầu từ 16/1/2025)

	
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	19/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 2 tiết của thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 5, thứ 6


	Sáng
	1
	Hoàn thành chương trình HKI
	Hoàn thành chương trình HKI
	NGHỈ GIỮA HAI HỌC KỲ
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	
	
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	16 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  20

	
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 8 tiết của tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  21

	
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	9/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 8 tiết của tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  30

	
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 7 tiết của tuần 30 (thứ 2 nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  33

	
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 3 tiết của tuần 33 (thứ 4 nghỉ ngày 30/4) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 2, thứ 3, thứ 6 

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	NGHỈ NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM
	NGHỈ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	
	
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	24 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  34

	
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 8 tiết của tuần 33 (thứ 4, thứ 5 nghỉ ngày 30/4; 1/5) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6  và chiều thứ 4

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN 36

	
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	

	Sáng
	1
	TK lớp, bình xét thi đua HS - SHTT
	Hoàn thành các tiết của HKII
	Hoàn thành các tiết của HKII
	Hoàn thành các tiết của HKII
	HĐTN 
	
	
	Hoàn thành chương trình HKII xong trước 25/5/2024

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TUẦN 37

	
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	31/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	

	Sáng
	1
	
	
	DỰ KIẾN TỔNG KẾT NĂM HỌC
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.2. Đối với lớp 4; 5:
	
	TUẦN 2

	
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	NGHỈ TẾT TRUNG THU
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	Dạy bù 6 tiết của tuần 2 (nghỉ Tết Trung thu chiều thứ 2 và ngày thứ 3) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	NGHỈ TẾT TRUNG THU
	
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	LL
	LL
	HĐTN
	
	
	

	
	16h-17h
	
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	32 tiết/tuần + HĐGD SGCT từ 16h-17h
	
	
	



	
	TUẦN 3

	
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	30/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 4 tiết còn lại của thứ 3 tuần 2 (nghỉ Tết Trung thu) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6


	Sáng
	1
	C.cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	CLB TV
	CLB TV
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	35 tiết + HĐGD SGCT  
	
	
	
	



	
	TUẦN 11

	
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 4 tiết của ngày thứ 4 tuần 11 (nghỉ 20/11) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h 
	
	
	
	



	
	TUẦN 12

	
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	1/21
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 1 tiết của ngày thứ 4 tuần 11 (nghỉ 20/11) vào tiết 5 buổi sáng thứ 2


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	34 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h 
	
	
	
	



	
	TUẦN  17

	
	30/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 6 tiết của thứ 3 tuần 17 (nghỉ Tết dương lịch) vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	HĐGD SGCT 
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  18

	
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	10/1
	11/1
	12/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 1 tiết của thứ 3 tuần 17 (nghỉ Tết dương lịch) vào tiết 5 buổi sáng thứ 2


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	34 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  19 (Thực hiện chương trình HKII bắt đầu từ 16/1/2025)

	
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	19/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 2 tiết  của thứ 2 tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 5, thứ 6


	Sáng
	1
	Hoàn thành chương trình HKI
	Hoàn thành chương trình HKI
	NGHỈ GIỮA HAI HỌC KỲ
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	
	
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	16 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  20

	
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 7 tiết của tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  21

	
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	9/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 7 tiết của tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  22

	
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	16/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 3 tiết của tuần 19 vào tiết 5 các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	36 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  30

	
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 6 tiết của tuần 30 (thứ 2 nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 3, thứ 5, thứ 6 và chiều thứ 4


	Sáng
	1
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	32 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  31

	
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 1 tiết của tuần 30 (thứ 2 nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương) vào tiết 5 buổi sáng  thứ 2


	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	SHCM
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	34 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  33

	
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 3 tiết của tuần 33 (thứ 4 nghỉ ngày 30/4) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 2, thứ 3, thứ 6 

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	NGHỈ NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM
	NGHỈ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	
	
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	24 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN  34

	
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	Dạy bù 7 tiết của tuần 33 (thứ 4, thứ 5 nghỉ ngày 30/4; 1/5) vào tiết 5 các buổi sáng  thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6  và chiều thứ 4

	Sáng
	1
	Chào cờ-HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	NGHỈ
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	NGHỈ
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	16h-17h
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	HĐGD SGCT
	
	
	

	
	
	40 tiết + HĐGD SGCT  từ 16h-17h
	
	
	
	



	
	TUẦN 36

	
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	

	Sáng
	1
	TK lớp, bình xét thi đua HS - SHTT
	Hoàn thành các tiết của HKII
	Hoàn thành các tiết của HKII
	Hoàn thành các tiết của HKII
	HĐTN 
	
	
	Hoàn thành chương trình HKII xong trước 25/5/2024

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TUẦN 37

	
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	31/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	

	Sáng
	1
	
	
	DỰ KIẾN TỔNG KẾT NĂM HỌC
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




* Tổng hợp chung:
	THỐNG KÊ
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	SỐ LƯỢNG

	
	Lên lớp
	9x 35= 315 buổi 

	
	Chào cờ-HĐTN tập thể  (Lớp 1,2,3,4,5) 
	105 tiết

	
	Các hoạt động giáo dục sau giờ chính thức
	Từ 16h-17h

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	Toàn trường: 9 buổi; Mỗi Tổ CM: 9 x 2 = 18 buổi

	
	- 2,3/9/2024 (Tuần 0- nghỉ lễ 2/9; thứ 5 nghỉ Khai giảng năm học mới) 
	3 ngày

	
	Các ngày nghỉ trong năm (chưa tính nghỉ Tết Nguyên Đán). Cụ thể: 
- 16,17/9/202 (Tuần 2- chiều thứ 2 và ngày thứ 3 nghỉ Tết Trung thu) = 1,5 ngày
- 20/11/2024 (Tuần 11- Thứ 4, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam) = 1 ngày
- 01/01/2025 (Tuần 17-Thứ 3, nghỉ tết dương lịch) = 1 ngày
- 15/1/2025 nghỉ giữa hai học kỳ (Tuần 19 – Thứ 4) = 1 ngày
- 7/4/2025 (Tuần 30 - Thứ 2, nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương) = 1 ngày
- 30/4; 01/5/2025 (Tuần 33 - Nghỉ thứ 4, thứ 5) = 2 ngày
	7,5 ngày













3. Số lượng tiết học các môn học và hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học
3.1. Đối với lớp 1:
 * Học kì I năm học 2024-2025

	Môn
	TUẦN 1
	TUẦN 2
	TUẦN 3
	TUẦN 4
	TUẦN 5
	TUẦN 6
	TUẦN 7
	TUẦN 8
	TUẦN 9
	TUẦN
10
	TUẦN
11
	TUẦN 12
	TUẦN 13
	TUẦN
14
	TUẦN 15
	TUẦN
16
	TUẦN
17
	TUẦN
18
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	216

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	[bookmark: _Hlk71413451]Môn học tự chọn (TA)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hoạt động củng cố tăng cường

	

	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Hoạt động theo nhu cầu người học

	

	- Tin học làm quen
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	576

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần



*  Học kì II năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 19
	TUẦN 20
	TUẦN 21
	TUẦN 22
	TUẦN 23
	TUẦN 24
	TUẦN 25
	TUẦN 26
	TUẦN 27
	TUẦN
28
	TUẦN
29
	TUẦN 30
	TUẦN 31
	TUẦN
32
	TUẦN 33
	TUẦN
34
	TUẦN
35
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	204

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Môn học tự chọn (TA)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Hoạt động củng cố tăng cường


	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Hoạt động theo nhu cầu người học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tin học làm quen
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	544

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


3.2. Đối với lớp 2:
* Học kì I năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 1
	TUẦN 2
	TUẦN 3
	TUẦN 4
	TUẦN 5
	TUẦN 6
	TUẦN 7
	TUẦN 8
	TUẦN 9
	TUẦN
10
	TUẦN
11
	TUẦN 12
	TUẦN 13
	TUẦN
14
	TUẦN 15
	TUẦN
16
	TUẦN
17
	TUẦN
18
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	180

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Môn học tự chọn( TA)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hoạt động củng cố tăng cường

	

	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Hoạt động theo nhu cầu người học
	

	- Tin học làm quen
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	576

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


*  Học kì II năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 19
	TUẦN 20
	TUẦN 21
	TUẦN 22
	TUẦN 23
	TUẦN 24
	TUẦN 25
	TUẦN 26
	TUẦN 27
	TUẦN
28
	TUẦN
29
	TUẦN 30
	TUẦN 31
	TUẦN
32
	TUẦN 33
	TUẦN
34
	TUẦN
35
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	170

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Môn học tự chọn (NN)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Hoạt động củng cố tăng cường


	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Hoạt động theo nhu cầu người học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tin học làm quen
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	544

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


3.3. Đối với lớp 3:
* Học kì I năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 1
	TUẦN 2
	TUẦN 3
	TUẦN 4
	TUẦN 5
	TUẦN 6
	TUẦN 7
	TUẦN 8
	TUẦN 9
	TUẦN
10
	TUẦN
11
	TUẦN 12
	TUẦN 13
	TUẦN
14
	TUẦN 15
	TUẦN
16
	TUẦN
17
	TUẦN
18
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	126

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Ngoại ngữ 1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tin học &CN (Tin học)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học &CN (CN)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Hoạt động củng cố tăng cường

	

	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Hoạt động theo nhu cầu người học

	

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	576

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


* Học kì II năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 19
	TUẦN 20
	TUẦN 21
	TUẦN 22
	TUẦN 23
	TUẦN 24
	TUẦN 25
	TUẦN 26
	TUẦN 27
	TUẦN
28
	TUẦN
29
	TUẦN 30
	TUẦN 31
	TUẦN
32
	TUẦN 33
	TUẦN
34
	TUẦN
35
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	119

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	Ngoại ngữ 1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học &CN (Tin học)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học &CN (CN)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Hoạt động củng cố tăng cường


	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Trải nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Hoạt động theo nhu cầu người học

	

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	544

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


3.4. Đối với lớp 4, lớp 5:
* Học kì I năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 1
	TUẦN 2
	TUẦN 3
	TUẦN 4
	TUẦN 5
	TUẦN 6
	TUẦN 7
	TUẦN 8
	TUẦN 9
	TUẦN
10
	TUẦN
11
	TUẦN 12
	TUẦN 13
	TUẦN
14
	TUẦN 15
	TUẦN
16
	TUẦN
17
	TUẦN
18
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	126

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Ngoại ngữ 1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	LS&ĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tin học và CN (Tin học)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học và CN (CN)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Hoạt động củng cố tăng cường
	

	-  Tiết  đọc thư viện 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Hoạt động theo nhu cầu người học
	

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- TA liên kết (TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	594

	
	Các HĐGD SGCT từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần


* Học kì II năm học 2024-2025
	Môn
	TUẦN 19
	TUẦN 20
	TUẦN 21
	TUẦN 22
	TUẦN 23
	TUẦN 24
	TUẦN 25
	TUẦN 26
	TUẦN 27
	TUẦN
28
	TUẦN
29
	TUẦN 30
	TUẦN 31
	TUẦN
32
	TUẦN 33
	TUẦN
34
	TUẦN
35
	TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT HK I

	T.Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	119

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	Ngoại ngữ 1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	LS&ĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học và CN (Tin học)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học và CN (CN)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Hoạt động củng cố tăng cường
	

	 -  Tiết  đọc thư viện
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Hoạt động theo nhu cầu người học

	- TA liên kết (TAT)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- TA liên kết(TAK)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	- Các HĐGD SGCT  
	(Từ 16h đến 17h)

	Tổng số tiết/tuần
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	561

	
	Các HĐGD SGCT  từ 16h-17h thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần




Trên đây là Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của Trường Tiểu học Gia Thanh, yêu cầu các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc xin liên hệ Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.

	Nơi nhận:
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu VT.
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